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 -   à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 
 

      Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa: Ông  o n S u 

      C c  ội thẩm nhân dân: -    Lê Thị  ườn  

                                              - Ôn  Phú Anh Lân   

        ƣ ký   iê  tòa: Ôn  Trươn  Quen - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện N, tỉnh Ninh 

Thuận.   

       i  iệ   iệ  kiểm sát   â   â   uyệ  N t am gia   iê  tòa: Ôn  Trần   ọc 

Nam - Kiểm s t viên. 

            20 th n  6 năm 2022 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện N xét x  sơ thẩm côn  

khai vụ  n thụ lý s :147/2021/TLST-TCDS n    01 th n  12 năm 2021, về việc tranh 

chấp “ ợp đồn  va  t i s n” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét x  s : 9/2022/Q ST- DS, 

n    18-05-2022; Qu ết định hoãn phiên tòa s : 08, n    01/6/2022  iữa c c đươn  sự:  

        -   u ên đơn:     Phạm Thị Kim L, sinh năm: 1984. 

   ịa chỉ: Khu ph  x, phườn   , T.P P,  inh Thuận 

        -  ị đơn:     Qu n  Thị  , sinh năm: 1972. 

   ịa chỉ: Khu ph  y, thị trấn P, hu ện N,  inh Thuận. 
 

                                                              Ụ   : 
 

        Tại đơn khởi kiện, biên b n  hi lời khai v  tại phiên tòa n u ên đơn b  L trình b  : 

     27-9-2011 b    có va  của b  s  tiền 8.000.000 đồn  theo hợp đổn  va  P  P 

21009/6/56, 2 bên có thỏa thuận lãi suất l  1.75% trên th n , s  tiền lãi theo hợp đồn  

420,000 đồn , s  tiền  óp h n  n    94.000 đồn , s  tiền  óp n    cu i 54.000 đồn ; 

thời hạn tr  3 th n  từ n    27/9/2021 đến 26/12/2021. 

        Tính đến n    16/10/2021 b    tr  cho b  920.000 đồn . 

   L  êu cầu b    còn ph i tr    c, lãi cho b  đến n    26/12/2021 l  7.500.000 đồn . 

        Tron  đ : v n 7.170.000 đồn , lãi 330.000 đồn .. 

         Tại phiên tòa b  L  êu cầu b    ph i tr  tiền nợ   c v n 7.170.000 đồn ,v  lãi theo 

hợp đồn  từ n    27/9/2021 đến 26/12/2021 l  3 th n , tính theo lãi suất nh  nước l  

310.000 đồn . 
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           i với bị đơn Tòa  n t n  đạt theo thủ tục t  tụn , bị đơn nhận c c thôn  b o triệu 

tập, nhưn  bị đơn khôn  có mặt, bị đơn tự từ bỏ qu ền v  n hĩa vụ của mình theo thủ tục 

t  tụn . 

 Ý kiến của Kiểm s t viên tại phiên tòa: Qua kiểm s t việc tuân theo ph p luật tron  

qu  trình  i i qu ết vụ  n. Thẩm ph n,  ội đồn  xét x  phiên tòa dân sự sơ thẩm của Tòa 

 n nhân dân hu ện N thực hiện đún  thủ tục t  tụn  từ khi triệu tập, thụ lý, lấ  lời khai, 

thu thập chứn  cứ, hòa  i i v  c c thủ tục kh c cũn  được thực hiện đầ  đủ đún  qu ền, 

n hĩa vụ của đươn  sự kể từ khi thụ lý vụ  n đến trước thời điểm  ội đồn  xét x  n hị 

 n.   i với nội dun  vụ  n, đề n hị  ội đồn  xét x   p dụn   ộ luật dân sự,  ộ luật t  

tụn  dân sự tu ên x  chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn. 

   i vời bị đơn đã nhận c c thôn  b o theo thủ tục t  tụn , nhưn  khôn  có mặt để 

chứn  minh v  b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của mình, chứn  tỏ bị đơn tự từ bỏ 

qu ền v  n hĩa vụ của bị đơn. 

  ề n hị  ội đồn  xét x  căn cứ theo qui định ph p luật xét x .  

         uộc b  Qu n  Thị   ph i tr  cho b  Phạm Thị Kim L nợ   c v n 7.170.000 đồn  

v  lãi theo hợp đồn  từ n    27/9/2021 đến 26/12/2021 l  3 th n  s  tiền 310.000 đồn . 

         Tổn  cộn  c    c lẫn lãi l  7.480.000 đồn . 
 

  Ậ   Ị             : 

 [1] Về quan hệ tranh chấp:  ội đồn  xét x  xét thấ  tranh chấp tron  vụ kiện n   l  

tranh chấp " ợp đồn  va  t i s n”. 

 [2]  ội dun  ph p luật  p dụn :  ộ luật dân sự 2015;  ộ luật t  tụn  dân sự 2015. 

        [3] N u ên đơn khẳn  định: b  Qu n  Thị   có va  của b  s  tiền 8.000.000 đồn , 

lãi suất 1,75%/ th n , n    16/10/2021 b    đã tr  được 920.000 đồn , hiện b    còn nợ 

của b  L nợ   c v n 7.170.000 đồn  v  lãi theo hợp đồn  đến n    26/12/2021 l  

330.000 đồn . 

        Tổn  cộn  c    c lẫn lãi l  7.500.000 đồn . 

           L xét thấ  lãi suất b  tính 1,75% l  cao so với bộ luật dân sự qu  định. 

        Tại phiên tòa b  L  êu cầu b   iiền tr  nợ   c 7.170.000 đồn  v  đồn  ý tính lại lãi 

suất theo  iều 468 bộ luật dân sự s  tiền l  310.000 đồn . 

    [4] Xét trình b   của phía n u ên đơn, t i liệu, chứn  cứ chứn  minh có căn cứ x c 

định b  Qu n  Thị   còn nợ của b  Phạm Thị Kim L s  tiền nợ   c 7.170.000 đồn  v  

đồn  ý tính lại lãi suất theo  iều 468 bộ luật dân sự s  tiền l  310.000 đồn . 

       Tổn  cộn  c    c lẫn lãi l  7.480.000 đồn  l  có căn cứ phù hợp với qu  định của 

 ộ luật dân sự . 

       [5] Từ phân tích v  c c t i liệu trên  ội đồn  xét x  sơ thẩm: Buộc b  Qu n  Thị   

ph i tr  cho b  Phạm Thị Kim L nợ   c 7.170.000 đồn  v  lãi theo hợp đồn  từ n    

27/9/2021 đến n    26/12/2021 l  310.000 đồn . 

       Tổn  cộn  c    c lẫn lãi l  7.480.000 đồn . 

       [6] Về  n phí:  uộc b  Qu n  Thị   ph i chịu 374.000 đồn   n phí dân sự sơ thẩm. 

        o n tr  cho b  Phạm Thị Kim L 300.000 đồn  tiền tạm ứn   n phí theo biên lai thu 

tiền s : 0000394, n    01/12/2021 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện N. 

[7] Ý kiến của Kiểm s t viên tại phiên tòa về quan điểm  i i qu ết vụ  n l  có cơ sở 

 ội đồn  xét x  chấp nhận quan điểm của Kiểm s t viên tại phiên tòa.  
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   Vì c c lẽ trên,  

Q  Ế   Ị   
 

        Áp dụn :  iều 463,  iều 466,  iều 468  ộ luật dân sự năm 2015, kho n 2  iều 

227; kho n 1  iều 228; kho n 1  iều 147  ộ luật t  tụn  dân sự 2015;   hị qu ết 326 

U TVQ  14, n    30/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội về  n phí lệ phí Tòa  n. 

       Tu ên x : Chấp nhận  êu cầu của b  Phạm Thị Kim L về  êu cầu b  Qu n  Thị   

tr  nợ   c v  lãi theo hợp đồng. 

           uộc b  Qu n  Thị   ph i tr  cho b  Phạm Thị Kim L s  tiền nợ   c 7.170.000 

đồn  (    triệu một trăm b   mươi n  n đồn  chẳn) v  lãi l  310.000 đồn  (Ba trăm 

mười n  n đồn  chẳn). 

Tổn  cộn  c    c lẫn l i l : 7.480.000 đồn  (B   triệu b n trăm t m mươi n  n 

đồn  chẳn). 

Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với c c 

kho n tiền ph i tr  cho n ười được thi h nh  n) cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  c c 

kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn 

ph i thi h nh  n theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2,  iều 468  ộ luật dân sự năm 

2015. 

Về  n phí:Buộc Buộc b  Qu n  Thị   ph i chịu 374.000 đồn   n phí dân sự sơ 

thẩm. 

         o n tr  cho b  Phạm Thị Kim L 300.000 đồn  tiền tạm ứn   n phí theo biên lai thu 

tiền s : 0000394, n    01/12/2021 của Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện N. 

"...tron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Luật 

thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n hoặc bị 

cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c  iều 6,7 v  9 Luật thi h nh  n dân sự, thời 

hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại  iều 30 Luật thi h nh  n dân sự". 

Án x  côn  khai sơ thẩm, có mặt n u ên đơn, vắn  mặt bị đơn b o cho nhữn  n ười 

có mặt biết qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n. Riên  nhữn  n ười 

vắn  mặt được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n   , tính từ n    nhận được t n  đạt b n 

 n theo thủ tục t  tụn .  

 á    i t ẩm   â   â                                     ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

Lê   ị  ƣờ g;    P       Lâ                                                          à  Sửu 
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    Nơi nhận:                                                    TM. H    Ồ   XÉ  XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh  inh Thuận;                                                Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. 
- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N (để thi h nh); 

- C c đương sự (để biết); 

- Lưu.                                                                                                          

                                                                                                     à  Sửu   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       á    i t ẩm   â   â                                     ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

Lê   ị  ƣờ g;    Bà Bá   ị   u  â                                                          à  Sửu 
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 Nơi nhận:                                                  TM. H    Ồ   XÉ  XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh  inh Thuận;                                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. 
- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N 

(để thi h nh); 

- C c đương sự (để thi h nh); 

- Lưu.                                                 

                                                                                                                      à  Sửu   
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